CẤU TRÚC VÀ MA TRẬN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH

MÔN LỊCH SỬ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

I. Cấu trúc đề thi

1. Thời gian làm bài: 180 phút

2. Hình thức thi: tự luận

3. Cấu trúc đề thi (gồm 07 câu)
A. Lịch sử thế giới (6,0 điểm)
Câu 1 (3,0  điểm)
Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Liên Xô (1945-1991). Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La tinh (1945-2000).

Câu 2 (3,0  điểm)

Quan hệ quốc tế , các nước tư bản Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.

B. Lịch sử Việt Nam. (14.0 điểm)
Câu 3(2,5  điểm)
Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1858-1884). Phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX.

Câu 4(2,5  điểm)
Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Câu 5(3,0  điểm)


Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919-1930). Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.

Câu 6(3,0  điểm)


Phong trào cách mạng Việt Nam từ sau Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 7(3,0  điểm)

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).

--------------Hết-------------

II. MA TRẬN 

	        Cấp độ  

Tên chủ đề
	Nhận

biết
	Thông

hiểu
	Vận dụng

mức độ thấp
	Vận dụng mức độ cao
	Tổng

số

	1. Sự hình thành trật tự thế giới mới, Liên Xô và các nước Đông Âu. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	Học sinh nhận biết được sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.Tình hình Liên Xô (1945-1991),

Quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Á, Phi, Mĩ La tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
	Trình bày, phân tích, đánh giá sự kiện về những biến đổi của các khu vực này về chính trị, kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  
	Mối quan hệ giữa các nước trong quá trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng kinh tế và hội nhập quốc tế.
	 
	

	Số câu: 01

Số điểm: 3,0   


	Số điểm: 1,5
	Số điểm: 1,0
	Số điểm: 0,5
	
	 Số điểm:3,0 

	2. Quan hệ quốc tế , các nước tư bản Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.
	Biểu hiện, nguyên nhân của sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Nguyên nhân, đặc điểm, thành tựu của Cách mạng khoa học công nghệ.
	Sự tác động, ảnh hưởng của Cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỷ XX.

Toàn cầu hóa: nguyên nhân và biểu hiện 
	Quan hệ về sự phát triển kinh tế của các nước tư bản với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
	Thời cơ, thách thức và những bài học kinh nghiệm của xu thế toàn cầu hóa đối với các nước.
Liên hệ với Việt Nam.
	

	Số câu: 01

Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 15%
	Số điểm: 1,0


	Số điểm: 1,0
	Số điểm: 0,5
	Số điểm: 0,5
	Số điểm: 3,0 điểm 

	3. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam (1858-1884). Phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX.
	Quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta (1858-1884). 

Nguyên nhân, diễn biến, kết quả ý nghĩa của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỷ XIX.
	Cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược của nhân ta (1858-1884): đặc điểm, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử.

Trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta vào tay Pháp.


	Phân tích, đánh giá tính chất, bài học kinh nghiệm của phong trào đấu tranh chống Pháp từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX
	
	

	Số câu: 01

Số điểm: 2,5 

	Số điểm: 1,0
	Số điểm: 1.0
	Số điểm: 0,5
	
	Số điểm: 

  2.5 điểm

	4. Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất.

	Học sinh khái quát được tình hình xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Các phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918).
	Phân tích tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).

Các phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918).
	Xác định những yêu cầu đặt ra đối với lịch sử dân tộc Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX.  
	So sánh các đặc điểm của phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX với phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX.
 
	

	Số câu: 01

Số điểm: 2,5 

	Số điểm: 0.5
	Số điểm: 1.0
	Số điểm: 0,5
	Số điểm: 0,5
	Số điểm: 

  2.5 điểm

	5. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919-1930). Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam.


	Học sinh khái quát  được những biến chuyển về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
	Phân tích những chuyển biến về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919-1930. 
	Học  sinh nhận xét được thái độ chính trị, khả năng cách mạng  của các giai cấp, tấng lớp  trong xã hội thông qua các phong trào đấu tranh.
	Phân tích, so sánh  về đường lối cách mạng của các khuynh hướng chính trị để khẳng định sự đúng đắn và thắng thế của khuynh hướng vô sản, ý nghĩa to lớn  về sự ra đời  của Đảng Cộng sản VN.  
	

	Số câu: 01

Số điểm: 3.0 
	Số điểm: 1.0
	Số điểm: 1.0
	Số điểm: 0,5
	Số điểm: 0,5
	Số điểm: 

  3.0 điểm

	6 Phong trào cách mạng Việt Nam từ sau Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.


	Học sinh nhận biết được các phong trào cách mạng 1930-1935; 1936-1939 và 1939-1945.
	Phân tích chủ trương, nhiệm vụ, tính chất, lực lượng, hình thức đấu tranh của phong trào cách mạng 1930-1935; 1936-1939, 1939-1945
	So sánh chủ trương, sách lược cách mạng giữa các thời kỳ. phân tích bài học kinh nghiệm của các phong trào cách mạng. 


	Phân tích, chứng minh được sự lãnh của Đảng trong thời ký 1930 – 1945.

Liên hệ với thực tiễn.


	

	Số câu: 01

Số điểm: 3.0 
	Số điểm: 1.0
	Số điểm: 1.0
	Số điểm: 0,5
	Số điểm: 0,5
	Số điểm: 

  3.0 điểm

	7

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954).
	Học sinh nhận biết được đặc điểm, tình hình, chủ trương, sách lược và quá trình đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
	Những thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội và ngoại giao
	Phân tích, chứng minh được sự phát triển của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), sự phối hợp chiến đấu của 3 nước Đông Dương  
	Sự phối hợp giữa các mặt trận đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Liên hệ thực tiễn.
	

	Số câu: 01

Số điểm: 3.0 
	Số điểm: 0.5
	Số điểm: 1.0
	Số điểm: 0,5
	Số điểm: 1.0
	Số điểm: 

  3.0 điểm


1

